
Chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

I Khối Mầm non: Nhu cầu 06 giáo viên

1 Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 6 Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên

II Khối tiểu học: Nhu cầu 17 giáo viên

1 Giáo viên tiểu học V.07.03.29 10

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học

hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

2 Giáo viên Tiếng Anh V.07.03.29 6

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng

Anh tiểu học hoặc bằng cử nhân Tiếng Anh và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

2 Giáo viên Tin học V.07.03.29 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học

tiểu học hoặc bằng cử nhân Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

III Khối Trung học cơ sở: Nhu cầu 12 giáo viên

1 Giáo viên Toán học V.07.04.32 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán 

học hoặc bằng cử nhân Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
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2 Giáo viên Ngữ văn V.07.04.32 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ 

văn hoặc bằng cử nhân Văn học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

3 Giáo viên Khoa học tự nhiên V.07.04.32 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Sinh 

học, Hóa học, Vật lí hoặc bằng cử nhân các ngành Sinh học, 

Hóa học, Vật lí và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS

4
Giáo viên Tổng phụ trách đội (dạy 

Giáo dục công dân)
V.07.04.32 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên GDCD 

hoặc bằng cử nhân GDCD và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

5
Giáo viên Tổng phụ trách đội (dạy 

Âm nhạc hoặc Mĩ thuật hoặc Vật lí)
V.07.04.32 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Âm 

nhạc hoặc Mĩ thuật hoặc Vật lí hoặc bằng cử nhân Âm nhạc 

hoặc Mĩ thuật hoặc Vật lí và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS

6 Giáo viên Mĩ thuật V.07.04.32 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mĩ 

thuật hoặc bằng cử nhân Mĩ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
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